
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A1, GVCN: TRẦN ĐÌNH THÀNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A1 NGUYỄN HÀ AN 08/07/2007 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

2 9A1 NGUYỄN QUỐC DUY ANH 29/01/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

3 9A1 NGUYỄN HỮU ANH 18/04/2007 Thuận An, Binh Dương 8A1

4 9A1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/10/2007 x Yên Bình, Yên Bái 8A1

5 9A1 ĐỖ NGUYỄN TÚ ANH 08/01/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A1

6 9A1 BÙI LÊ VÂN ANH 18/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

7 9A1 DƯƠNG THIÊN ÂN 01/09/2007 Hòn Đất, Kiên Giang 8A1

8 9A1 NGÔ TUẤN BẢO 17/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

9 9A1 QUÁCH THÀNH DANH 24/03/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

10 9A1 ĐOÀN LÊ BẢO DUY 20/12/2007 Thuận An, Bình Dương 8A1

11 9A1 HOÀNG BÌNH DƯƠNG 05/11/2007 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh 8A1

12 9A1 NGUYỄN VÕ VIỆT ĐAN 31/08/2007 Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 8A1

13 9A1 TRẦN VĂN ĐẠT 15/05/2007 Thoại Sơn, An Giang 8A1

14 9A1 DANH NHẤT ĐỆ 25/04/2006 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A1

15 9A1 LÊ TRIỀU ĐÔNG 17/12/2007 Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 8A1

16 9A1 NGUYỄN GIA HÂN 21/06/2007 x Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 8A1

17 9A1 NGUYỄN LÊ THANH HÂN 12/08/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A1

18 9A1 HOÀNG THỊ HIỀN 01/06/2007 x Lâm Hà, Lâm Đồng 8A1

19 9A1 NGUYỄN PHẠM KIM HOÀNG 24/05/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A1

20 9A1 NGUYỄN NHẬT HUY 23/08/2007 Phú Tân, Cà Mau 8A1

21 9A1 PHAN PHÚC KHANG 26/09/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A1

22 9A1 LƯU VĨNH KHANG 15/08/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A1

23 9A1 NGUYỄN THANH NGA 02/02/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

24 9A1 NGUYỄN YẾN NGỌC 15/06/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

25 9A1 NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN 27/08/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A1

26 9A1 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHƯ 01/06/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A1

27 9A1 LÊ HOÀNG OANH 06/10/2007 x Vũng Liêm, Vĩnh Long 8A1

28 9A1 NGUYỄN HÀ ĐÔNG PHONG 05/01/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

29 9A1 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 10/11/2007 Cái Bè, CTiền Giang 8A1

30 9A1 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 21/08/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

31 9A1 LÝ BỘI PHƯƠNG 12/08/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

32 9A1 LÊ ANH QUỐC 19/12/2007 Thuận An, Bình Dương 8A4

33 9A1 TRẦN THỊ CẨM QUYÊN 14/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A1

34 9A1 ĐẶNG ANH THƯ 06/11/2007 x Đông Sơn, Thanh Hóa 8A1

35 9A1 LÊ ĐÀO THỦY TIÊN 12/01/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

36 9A1 TRẦN THỊ NGỌC TRÚC 18/03/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A1

37 9A1 ĐẶNG LÊ XUÂN TRƯỜNG 13/07/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

38 9A1 NGUYỄN THANH TÙNG 27/07/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

39 9A1 LƯU NGỌC VIỆT 06/11/2006 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

40 9A1 LÊ TRƯỜNG VÕ 28/05/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

41 9A1 TẠ NGỌC VY 19/04/2007 x Vĩnh Long 8A1

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A2, GVCN: LƯU SỬ TRỌNG QUỐC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A2 PHẠM THỊ LAN ANH 12/07/2007 x Quảng Trạch, Quảng Bình 8A2

2 9A2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 20/10/2007 x Dĩ An, Bình Dương 8A2

3 9A2 LÊ VIỆT ANH 26/12/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

4 9A2 VÕ SỸ ĐỨC DUY 21/10/2007 Yên Thành, Nghệ An 8A2

5 9A2 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21/12/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

6 9A2 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 25/05/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

7 9A2 NGUYỄN THỊ THU HÀ 09/01/2007 x Quảng Ngãi 8A2

8 9A2 LƯU GIA HÀO 05/11/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

9 9A2 LÊ THÚY HẰNG 31/03/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

10 9A2 NGUYỄN TRẦN NGỌC HÂN 15/01/2007 x Biên Hòa, Đồng Nai 8A2

11 9A2 NGUYỄN VĂN HIỆP 28/08/2007 Hà Tĩnh 8A2

12 9A2 TRẦN KIM HOÀN 03/01/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

13 9A2 NGUYỄN ANH HUY 24/08/2007 Thuận An, Bình Dương 8A2

14 9A2 TRƯƠNG HOÀNG GIA HUY 12/02/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

15 9A2 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 25/11/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

16 9A2 PHÙNG KHOA KHẢI 24/05/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

17 9A2 HOÀNG HỒ QUỐC KHÁNH 02/09/2007 Hàm Tân, Bình Thuận 8A3

18 9A2 TRẦN DƯƠNG ĐĂNG KHOA 09/01/2007 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

19 9A2 TRẦN NGUYỄN AN KHƯƠNG 26/01/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

20 9A2 PHẠM VĂN LONG 02/03/2007 Bình Dương 8A2

21 9A2 TRẦN GIA MINH 08/02/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

22 9A2 NGUYỄN THỊ ĐINH NGỌC 08/09/2007 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

23 9A2 HỒ TRỌNG NHÂN 09/05/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

24 9A2 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI 29/01/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A2

25 9A2 LÊ THỊ YẾN NHI 02/11/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A2

26 9A2 NGÔ THẢO NHIÊN 05/02/2007 x Qui Nhơn, Bình Định 8A2

27 9A2 LÊ TẤN PHÁT 15/03/2007 Thuận An, Bình Dương 8A2

28 9A2 TÔ HỮU QUỐC 20/04/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

29 9A2 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 09/04/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A2

30 9A2 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SƠN 20/09/2007 Yên Định, Thanh Hóa 8A4

31 9A2 PHẠM HỒNG TÀI 23/01/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

32 9A2 VƯƠNG MINH TÂN 27/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

33 9A2 DƯ NGỌC THẢO 10/06/2007 x Trần Văn Thời, Cà Mau 8A2

34 9A2 NGUYỄN GIA BẢO THỊNH 08/01/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

35 9A2 LÊ NGUYỄN NGỌC THOẠI 25/10/2006 Thuận An, Bình Dương 8A3

36 9A2 ĐỖ HIẾU THUẬN 17/05/2007 Vĩnh Long 8A2

37 9A2 TRẦN NGUYỄN MINH THƯ 25/07/2007 x Quảng Ngãi 8A2

38 9A2 NGUYỄN THÀNH TÍN 15/07/2007 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

39 9A2 LƯU HUỲNH BÍCH TRÂM 19/12/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

40 9A2 PHAN ĐỨC TRÍ 22/11/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

41 9A2 NGUYỄN MINH TRÍ 23/01/2007 Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 8A2

42 9A2 ĐẶNG TRÀ VINH 05/04/2006 Tp. Hồ Chí Minh 8A2

43 9A2 TRƯƠNG THẢO VY 16/01/2007 x Ninh Kiều, Cần Thơ 8A2

44 9A2 NGUYỄN THỊ OANH YẾN 14/11/2006 x Châu Đốc, An Giang 8A2

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A3, GVCN: NGUYỄN THỊ MAI

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A3 NGUYỄN MAI ANH 16/07/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

2 9A3 NGUYỄN NGỌC ANH 09/05/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

3 9A3 NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG ANH 15/08/2007 x Dĩ An, Bình Dương 8A9

4 9A3 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH ANH 11/09/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

5 9A3 PHAN VŨ HỒNG ÂN 16/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

6 9A3 NGUYỄN GIA BẢO 24/05/2007 Thuận An, Bình Dương 8A9

7 9A3 LÊ VŨ GIA BẢO 04/05/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

8 9A3 VƯƠNG GIA BẢO 23/01/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

9 9A3 LÝ KIẾN ĐẠT 05/12/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

10 9A3 TẤT DIỆP THI ĐÌNH 27/11/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

11 9A3 ĐOÀN TRUNG ĐÔNG 20/05/2007 Thuận An, Bình Dương 8A9

12 9A3 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 20/02/2007 Mộ Đức, Quảng Ngãi 8A9

13 9A3 HUỲNH NGỌC NGÂN HÀ 15/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

14 9A3 HÀ VĂN HẢI 31/01/2007 Trực Ninh, Nam Định 8A9

15 9A3 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 24/01/2007 x Biên Hòa, Đồng Nai 8A9

16 9A3 TRẦN GIA HÂN 07/02/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

17 9A3 NGÔ KHÁNH KIM HUY 14/11/2007 x Ninh Hòa, Khánh Hòa 8A9

18 9A3 LƯƠNG BẢO KHANG 25/10/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

19 9A3 ĐẶNG THÙY LINH 18/08/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

20 9A3 HỒNG TUYẾT LOAN 07/01/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

21 9A3 LÝ TỐ NGA 24/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

22 9A3 VÕ THỊ KIM NGÂN 01/06/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

23 9A3 NGUYỄN TRÍ NGHĨA 06/11/2007 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

24 9A3 NGUYỄN HƯƠNG BÍCH NGỌC 24/01/2007 x Dĩ An, Bình Dươnng 8A9

25 9A3 LÊ THỊ HỒNG NGUYÊN 30/09/2005 x Cái Bè, Tiền Giang 8A9

26 9A3 NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN 28/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

27 9A3 TRẦN THANH NGUYÊN 01/11/2007 Thuận An, Bình Dương 8A9

28 9A3 HUỲNH MINH NHẬT 25/01/2007 Thuận An, Bình Dương 8A9

29 9A3 TRẦN VÕ NGỌC NHI 08/07/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A1

30 9A3 TẠ TỐ NHI 10/05/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

31 9A3 LÊ NGUYỄN AN PHÚC 10/04/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

32 9A3 LÊ HỮU TÂM QUỲNH 28/09/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

33 9A3 NGUYỄN TIẾN TÀI 28/07/2007 Ea Súp, Đắk Lắk 8A9

34 9A3 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 03/12/2007 x Tánh Linh, Bình Thuận 8A9

35 9A3 TRẦN NGỌC MINH THƯ 11/09/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A9

36 9A3 NGUYỄN TRẦN TIẾN 03/10/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A9

37 9A3 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 21/12/2007 Giao Thủy, Nam Định 8A9

38 9A3 NGUYỄN HUỲNH ANH VY 17/09/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

39 9A3 NGUYỄN HOÀNG KIỀU VY 29/10/2007 x Gò Công, Tiền Giang 8A1

40 9A3 HUỲNH THÚY VY 17/11/2007 x Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 8A9

41 9A3 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 21/01/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A4, GVCN: NGUYỄN THỊ TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A4 NGÔ HOÀNG TÚ ANH 17/12/2007 x Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

2 9A4 NGUYỄN TIẾN GIA BẢO 02/07/2007 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 8A7

3 9A4 PHẠM NGUYỄN QUỐC DŨNG 21/12/2007 Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 8A7

4 9A4 HỒ THỊ HOÀI DUYÊN 27/09/2007 x Quỳnh Lưu, Nghệ An 8A3

5 9A4 NGUYỄN TẤN ĐẠT 11/12/2007 Mộc Đức, Quảng Ngãi 8A4

6 9A4 CAO THANH HÀ 14/12/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

7 9A4 DIỆP THÚY HÂN 24/11/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A4

8 9A4 TRẦN MỸ HOÀNG 23/12/2007 x Bình Thanh, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

9 9A4 ĐẶNG VĂN HOÀNG 06/01/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

10 9A4 NGUYỄN DUY ĐỨC HUY 11/12/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

11 9A4 LÊ MINH HUY 05/05/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

12 9A4 NGUYỄN MINH HƯNG 29/10/2007 Tân Phú, Đồng Nai 8A4

13 9A4 TRẦN VIỆT HƯNG 17/02/2007 Phú Vang, Huế 8A9

14 9A4 HỒ MINH KHANG 27/11/2007 Hoài Nhơn, Bình Định 8A4

15 9A4 TRẦN ANH KIỆT 09/07/2007 Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

16 9A4 ĐOÀN THIÊN NGA 05/07/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

17 9A4 VƯƠNG HỒNG NGÂN 13/06/2007 x Vĩnh Châu, Sóc Trăng 8A4

18 9A4 VÕ NGUYỄN XUÂN NGHI 13/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

19 9A4 LẠI THỊ THANH NGOAN 14/06/2007 x Yên Định, Thanh Hóa 8A3

20 9A4 NGUYỄN BÁC NGUYÊN 27/10/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

21 9A4 HOÀNG MINH NHẬT 02/12/2007 Hương Khuê, Hà Tĩnh 8A7

22 9A4 TRỊNH THẢO NHI 27/11/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

23 9A4 LÊ KIM NHƯ 22/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

24 9A4 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 31/03/2007 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

25 9A4 NGUYỄN GIA PHÚ 25/03/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

26 9A4 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 14/11/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A4

27 9A4 VƯƠNG MINH QUÂN 28/04/2006  Hà Nội 8A7

28 9A4 PHAN THÀNH TÀI 16/09/2006 Thuận An ,Bình Dương 8A4

29 9A4 LÊ NGUYỄN THANH TÂM 17/12/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

30 9A4 TRẦN CHÍ THẬP 18/12/2007 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

31 9A4 TRẦN NGUYỄN HOÀNG THIÊN 09/08/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

32 9A4 PHAN TRẦN GIA THỊNH 05/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

33 9A4 NGUYỄN TRẦN THANH THỦY 23/12/2007 x Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

34 9A4 VÕ NGỌC BẢO TRÂN 17/11/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

35 9A4 NGÔ MAI THỊ HUYỀN TRÂN 11/11/2007 x An Phú, An Giang 8A7

36 9A4 ĐỖ NGỌC TRINH 09/08/2007 x Bình Dương 8A7

37 9A4 VÕ THÀNH TRUNG 24/03/2006 Thuận An, Bình Dương 8A7

38 9A4 LIÊU MINH TÚ 12/09/2007 Long Phú, Sóc Trăng 8A7

39 9A4 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 02/04/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A7

40 9A4 NGÔ TỐNG THANH VÂN 04/11/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A3

41 9A4 NGUYỄN THỊ TUYẾT VI 05/02/2007 x Thủ Dầu Môt, Bình Dương 8A4

42 9A4 NGUYỄN THÚY VY 05/08/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

43 9A4 HUỲNH NHƯ Ý 03/02/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A5, GVCN: TRẦN THỊ MÙI

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A5 ĐOÀN NGUYỄN MINH ANH 21/10/2007 x Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

2 9A5 NGUYỄN MỸ ANH 24/08/2007 x Quận 1- Tp. Hồ Chí Minh 8A5

3 9A5 NGUYỄN HÀ GIA BẢO 06/02/2007 Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

4 9A5 HOÀNG GIA BẢO 07/03/2007 Biên Hòa - Đồng Nai 8A5

5 9A5 ÂU KHANG ĐẠI 01/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A5

6 9A5 PHẠM NGỌC HÀO 03/04/2007 Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh 8A5

7 9A5 DƯƠNG THIÊN HẠO 09/12/2007 Hòa Thành - Tây Ninh 8A5

8 9A5 LÊ GIA HÂN 05/11/2007 x Thuận An - Bình Dương 8A5

9 9A5 HUỲNH LÊ GIA HUY 12/01/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

10 9A5 ĐINH LÊ KHÁNH HƯNG 06/05/2007 Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

11 9A5 NGUYỄN QUỐC HƯNG 14/09/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

12 9A5 LƯU NGUYỄN THANH HƯƠNG 26/06/2007 x Thuận An - Bình Dương 8A5

13 9A5 LÊ NGUYỄN VĨ KHANG 28/02/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

14 9A5 NGUYỄN HỮU KHANH 10/05/2007 Long Mỹ - Hậu Giang 8A5

15 9A5 TRẦN MINH KHANH 03/12/2007 Thuân An, Bình Dương 8A4

16 9A5 NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH 10/12/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

17 9A5 DƯƠNG MINH KHÔI 01/04/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

18 9A5 VŨ HOÀNG PHƯƠNG LAM 21/05/2007 x Quận 1- Tp. Hồ Chí Minh 8A5

19 9A5 NGUYỄN BÙI NGỌC LƯU 09/03/2007 x Thủ Dầu Một - Bình Dương 8A5

20 9A5 NGUYỄN QUANG MINH 19/12/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

21 9A5 VƯƠNG MỸ NGÂN 19/09/2007 x Thuận An - Bình Dương 8A5

22 9A5 TRƯƠNG MAI NHÂN 06/11/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

23 9A5 NGUYỄN THANH THẢO NHƯ 03/05/2007 x Thủ Dầu Một - Bình Dương 8A5

24 9A5 ÂU KHANG PHÁT 01/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A5

25 9A5 TẠ TRIỆU PHÚ 09/11/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

26 9A5 HOÀNG TRỌNG PHÚ 26/06/2007 Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

27 9A5 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 18/07/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

28 9A5 PHÙNG LÝ KIM PHÚC 15/10/2007 x Thuận An- Bình Dương 8A5

29 9A5 NGUYỄN HOÀNG MINH QUÂN 19/12/2007 Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

30 9A5 PHAN THỊ THẢO QUYÊN 29/01/2005 x Tịnh Biên, An Giang 8A3

31 9A5 NGUYỄN VÕ TRÚC QUỲNH 01/01/2007 x Thủ Dầu Một - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

32 9A5 NGUYỄN THANH SANG 05/04/2007 Thuận An - Bình Dương 8A5

33 9A5 HUỲNH NHẤT SƠN 24/12/2007 Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

34 9A5 NGUYỄN ANH THƯ 02/02/2007 x Tp. Hồ Chí Minh

35 9A5 NGUYỄN QUANG TIẾN 14/11/2007 Cửa Lò, Nghệ An 8A4

36 9A5 LÊ TRUNG TÍN 28/05/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A5

37 9A5 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG TRINH 23/09/2007 x Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

38 9A5 BÙI THANH TRÚC 19/01/2007 x Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

39 9A5 PHẠM VĂN TÚ 14/02/2007 Thủ Dầu Một - Bình Dương 8A5

40 9A5 TRẦN THỊ CẨM VY 25/08/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

41 9A5 BÙI ĐOÀN KHÁNH VY 04/04/2007 x Thuận An - Bình Dương 8A5

42 9A5 PHAN LÊ TƯỜNG VY 11/04/2007 x An Minh - Kiên Giang 8A5

43 9A5 BÙI THỊ YẾN VY 11/07/2007 x Thủ Dầu Một - Bình Dương 8A5

44 9A5 LƯU HOÀNG NHƯ Ý 24/12/2007 x Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A6, GVCN: NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A6 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 19/06/2007 x  Đồng Nai 8A6

2 9A6 NGUYỄN NGỌC ÁNH 02/02/2007 x Hải Dương 8A6

3 9A6 TRẦN GIA BẢO 26/01/2007 Bình Dương 8A6

4 9A6 LÊ MAI THÀNH CÔNG 08/11/2007 Bình Dương 8A6

5 9A6 NGUYỄN THÀNH DANH 22/02/2007 Bình Dương 8A6

6 9A6 HÀ HỒNG DŨNG 11/01/2007 TDM- Bình Dương 8A6

7 9A6 NGUYỄN HẢI ĐÔNG 01/04/2007 DM -Bình Dương 8A6

8 9A6 LÊ THỊ HỒNG GẤM 26/02/2007 x Quận 1-Tp. Hồ Chí Minh 8A6

9 9A6 DƯ NGỌC HÂN 03/01/2007 x Châu Thành -Sóc Trăng 8A6

10 9A6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 13/01/2007 x Thuận An -Bình Dương 8A6

11 9A6 TRẦN GIA HUY 07/11/2006 Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

12 9A6 VÕ LÝ QUỲNH HƯƠNG 24/07/2007 x Thuận An -Bình Dương 8A6

13 9A6 NGUYỄN ĐÌNH DUY KHƯƠNG 10/01/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A6

14 9A6 TRẦN MINH KIỆT 10/08/2007 TDM -Bình Dương 8A6

15 9A6 NGUYỄN TUẤN LÂM 12/12/2007 Quân1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

16 9A6 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 05/02/2007 x Cửa Lò -Nghệ An 8A6

17 9A6 NGUYỄN KHÁNH LINH 09/08/2007 x 8A5

18 9A6 NGUYỄN THÀNH LONG 13/09/2007 Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

19 9A6 HOÀNG GIA LỘC 04/02/2007 Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

20 9A6 LÊ TẤN LỘC 26/05/2007 Long Hồ -Vĩnh Long 8A6

21 9A6 VÕ THÁI KIỀU MY 19/08/2007 x  Bình Dương 8A6

22 9A6 TRẦN HỮU NGỌC NGÂN 03/05/2007 x TDM -Bình Dương 8A6

23 9A6 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 21/07/2007 Bình Dương 8A7

24 9A6 NGUYỄN HỒNG NGỌC 30/03/2007 x Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

25 9A6 VÕ MINH NGỌC 20/03/2007 Ninh Hải -Ninh Thuận 8A6

26 9A6 TRẦN BẢO NHI 04/05/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A6

27 9A6 NGUYỄN HOÀNG OANH 02/04/2007 x TDM -Bình Dương 8A6

28 9A6 BÙI GIA PHÚC 27/08/2007 Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

29 9A6 BỒ KIM PHÚC 23/03/2007 Bình Dương 8A6

30 9A6 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 08/07/2007 Tịnh Biên, An Giang 8A3

31 9A6 LÊ HUY TÀI 17/12/2007 TDM -Bình Dương 8A6

32 9A6 NGUYỄN DUY THÁI 02/11/2007 Bình Thạnh -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

33 9A6 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 28/12/2007 x TDM -Bình Dương 8A6

34 9A6 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 27/09/2007 x TDM -Bình Dương 8A6

35 9A6 TÔ QUỐC THỊNH 06/12/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A6

36 9A6 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 07/09/2007 x Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

37 9A6 ĐẶNG TRUNG TÍNH 03/04/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

38 9A6 NGUYỄN ĐỖ NAM TRÀ 04/02/2007 Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

39 9A6 NGUYỄN NGỌC NHÃ TRANG 14/04/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A6

40 9A6 NGUYỄN NGỌC THẢO TRÚC 18/10/2007 x Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

41 9A6 NGUYỄN HOÀNG CẨM TÚ 15/05/2007 x Thủ Dầu Một -Bình Dương 8A6

42 9A6 NHAN PHI TUYẾT 23/01/2007 x TDM -Bình Dương 8A6

43 9A6 ĐOÀN TRẦN KIM UYÊN 01/05/2007 x Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh 8A6

44 9A6 PHẠM NHƯ Ý 12/09/2007 x Quảng Ngãi 8A6

45 9A6 PHAN LÊ PHI YẾN 27/10/2006 x Tp. Hồ Chí Minh 8A6

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A7, GVCN: NGUYỄN THÀNH ĐỨC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A7 LÊ HỒNG DIỄM 01/10/2007 x Bình Sơn, Quảng Ngãi 8A9

2 9A7 PHẠM DIỆP NGỌC DIỄM 23/09/2006 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

3 9A7 NGUYỄN KHÁNH DUY 05/03/2007 Cam Ranh, Khánh Hòa 8A7

4 9A7 TRẦN TRƯỜNG GIANG 29/04/2007 Nam Định,Nam Định 8A4

5 9A7 NGUYỄN NAM HOÀNG 05/06/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

6 9A7 DƯƠNG ANH KHOA 23/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

7 9A7 VÕ PHI TRUNG KIÊN 08/12/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

8 9A7 THÂN VĂN LONG 28/02/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

9 9A7 NGUYỄN THỊ HOÀNG LÝ 26/12/2007 x Bình Dương 8A7

10 9A7 LÊ THỊ NGỌC MAI 09/11/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A4

11 9A7 NGÔ THỊ TUYẾT MAI 13/11/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

12 9A7 LÃ TIẾN NAM 25/05/2007 Hai Bà Trưng, Hà Nội 8A7

13 9A7 THI KIM NGÂN 21/11/2007 x Phú Nhuân, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

14 9A7 ĐẶNG TRẦN XUÂN NGHI 18/03/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

15 9A7 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 19/09/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

16 9A7 VŨ TRỊNH LINH NHI 06/06/2007 x Thọ Xuân, Thanh Hóa 8A3

17 9A7 HOẮC CHÂU NGỌC NHI 20/06/2006 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

18 9A7 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHI 02/12/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

19 9A7 NGUYỄN NGỌC HỒNG NHUNG 08/04/2007 x Quận 5, Tp Hồ Chí Minh 8A9

20 9A7 NGUYỄN THANH PHONG 11/02/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

21 9A7 ÂU DƯƠNG TUẤN PHONG 16/01/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

22 9A7 PHAN LÊ DIỄM PHÚC 25/12/2007 x Rạch Giá, Kiên Giang 8A4

23 9A7 NGUYỄN QUANG DUY QUYỀN 24/03/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A7

24 9A7 HÀ MINH TÂN 01/12/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

25 9A7 LIÊU TẤN THÀNH 04/07/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

26 9A7 TRẦN THIỆN THỊNH 02/06/2007 Vạn Ninh, Khánh Hòa 8A7

27 9A7 NGUYỄN NGÔ THANH THÙY 14/03/2006 x Bình Dương 8A3

28 9A7 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 18/03/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

29 9A7 NGUYỄN KIM THƯ 13/12/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A7

30 9A7 NGÔ THỊ MINH THƯ 31/08/2007 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

31 9A7 HOÀNG NGỌC ANH TIẾN 26/01/2007 Thuận An, Bình Dương 8A7

32 9A7 ĐỖ THÙY TRANG 20/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

33 9A7 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 24/07/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

34 9A7 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 07/09/2007 x Sóc Trăng 8A7

35 9A7 NGUYỄN TRỌNG MINH TRÍ 21/12/2006 Quân 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A4

36 9A7 DƯƠNG MINH TRIẾT 30/03/2007 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A9

37 9A7 LÊ ANH TUẤN 01/12/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

38 9A7 NGUYỄN NHẬT ANH TUỆ 19/01/2007 x Bình Dương 8A7

39 9A7 NGUYỄN MINH TƯỜNG 03/04/2006 Thuận An, Bình Dương 8A4

40 9A7 PHẠM ANH VŨ 29/05/2007 Bắc Giang 8A7

41 9A7 TÔ NGỌC VŨ 07/09/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A4

42 9A7 VÕ THỊ THÚY VY 12/11/2007 x Châu Thành, Bến Tre 8A4

43 9A7 LÔ THỊ YẾN VY 26/11/2007 x Quỳnh Lưu, Nghệ An 8A3

44 9A7 PHẠM NGUYỄN NGỌC YẾN 04/10/2007 x Ba Tri, Bến Tre 8A4

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9A8, GVCN: TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9A8 NGUYỄN PHẠM KIM ANH 03/11/2007 x Gia Viễn, Ninh Bình 8A8

2 9A8 TRẦN THỊ XUÂN ANH 09/06/2007 x Châu Thành, Kiên Giang 8A8

3 9A8 DƯƠNG GIA BẢO 25/06/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

4 9A8 NGUYỄN GIA BẢO 30/03/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

5 9A8 LÊ BÁ THANH BÌNH 12/10/2007 Tĩnh Gia, Thanh Hóa 8A8

6 9A8 TÔ NGUYỄN TUYẾT CHÂU 30/10/2007 x Long Hồ, Vĩnh Long 8A8

7 9A8 LÊ PHẠM BẢO DUY 08/12/2007  Tp Long Xuyên, An Giang 8A8

8 9A8 TRẦN ĐỨC DUY 06/10/2007 Kim Sơn, Ninh Bình 8A8

9 9A8 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/06/2006 Thuận An, Bình Dương 8A8

10 9A8 LÊ TRÍ HẢI 05/05/2007 Cao Lãnh, Đồng Tháp 8A8

11 9A8 PHAN TRUNG HIỀN 29/11/2006 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

12 9A8 ĐẶNG CAO HÙNG 08/03/2007 Ninh Kiều, Cần Thơ 8A8

13 9A8 LÝ GIA HUY 25/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

14 9A8 VÕ PHÚC KHANG 01/06/2007 Thuận An, Bình Dương 8A8

15 9A8 BẠCH TUẤN KIỆT 06/05/2007 Trà Ôn, Vĩnh Long 8A8

16 9A8 NGUYỄN LÊ DẠ LÝ 28/04/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A8

17 9A8 HUỲNH GIA MẪN 10/01/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

18 9A8 NGUYỄN TIẾN NAM 06/07/2007 Thanh Hóa, Thanh Hóa 8A4

19 9A8 ĐỖ VIÊN THIÊN ÁNH NGỌC 07/07/2007 x Quảng Trạch, Quảng Bình 8A8

20 9A8 LÊ KIM NGỌC 22/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

21 9A8 NGUYỄN NGỌC KIM NGUYÊN 09/12/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A8

22 9A8 PHẠM BẠCH THẢO NGUYÊN 19/04/2007 x Huế, Thừa Thiên Huế 8A8

23 9A8 KHA KHÁNH NHÀN 01/08/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

24 9A8 LÂM TUYẾT NHI 19/09/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

25 9A8 TRẦN HOÀNG OANH 16/06/2007 x TP. Hồ Chí Minh 8A8

26 9A8 TRẦN NHƯ PHỤNG 21/07/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

27 9A8 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 04/10/2007 x Gò Công, Tiền Giang 8A8

28 9A8 NGUYỄN VĂN THÀNH 13/07/2007 Bình Dương 8A8

29 9A8 LIÊU THUẬN THIÊN 23/10/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

30 9A8 NGUYỄN HUỲNH MINH THUẬN 31/10/2007 Thuận An, Bình Dương 8A8

31 9A8 LƯƠNG MỸ TIÊN 06/11/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

32 9A8 TĂNG NGỌC TRÂM 14/12/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

33 9A8 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN 26/10/2007 x Thuận An, Bình Dương 8A8

34 9A8 NGUYỄN ANH TRỌNG 15/08/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

35 9A8 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 02/07/2007 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

36 9A8 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 13/06/2007 Mỹ Tho, Tiền Giang 8A8

37 9A8 HOÀNG HOÀI SƠN TÙNG 02/12/2007 Bảo Lộc, Lâm Đồng 8A8

38 9A8 PHAN THANH TÙNG 09/09/2005 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

39 9A8 ĐẶNG KHẢ UYÊN 04/06/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

40 9A8 LÊ NGỌC UYÊN 10/04/2007 x Phù Cừ, Hưng Yên 8A8

41 9A8 TRẦN QUANG VINH 12/06/2007 Châu Đốc, An Giang 8A4

42 9A8 BÙI PHƯỚC VŨ 28/10/2007 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

43 9A8 SƠN THANH VY 26/03/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A8

44 9A8 ĐÀO NGỌC TRIỆU VY 22/02/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A8

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9TC1, GVCN: MÃ QUẾ PHƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9TC1 PHÙNG THỊ BẢO ANH 14/05/2007 x Bình Dương 8TC1

2 9TC1 VŨ THÙY KIM ANH 11/02/2007 x Bình Dương 8TC1

3 9TC1 NGUYỄN THỊ MINH ANH 09/07/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

4 9TC1 NGUYỄN BÍCH CHÂU 23/04/2007 x Bình Dương 8TC1

5 9TC1 TRẦN HỒNG GIANG 02/03/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

6 9TC1 LÊ PHAN HOÀNG HẢI 09/06/2007 Bình Dương 8TC1

7 9TC1 TRẦN THANH HẢI 23/11/2007 Bình Dương 8TC1

8 9TC1 NGUYỄN ĐỨC KHIÊM 04/10/2007 Bình Dương 8TC1

9 9TC1 PHAN ANH KHÔI 09/02/2007 Bình Dương 8TC1

10 9TC1 VŨ ANH KHÔI 25/11/2007 Bình Dương 8TC1

11 9TC1 BÙI KHÁNH LINH 06/04/2007 x Bình Dương 8TC1

12 9TC1 NGUYỄN THÁI LONG 31/05/2007 Bình Dương 8TC1

13 9TC1 ĐOÀN VIẾT LONG 20/04/2007 Bình Dương 8TC1

14 9TC1 HỒ HOÀNG QUỲNH MAI 22/05/2007 x Bình Dương 8TC1

15 9TC1 NGUYỄN QUỲNH MAI 16/10/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

16 9TC1 TRẦN LÊ UYÊN NGHI 21/04/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

17 9TC1 LÊ MỸ NGỌC 25/03/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

18 9TC1 VÕ ĐOÀN NGỌC NHI 14/05/2007 x Bình Dương 8TC1

19 9TC1 ĐỖ TÚ QUYÊN 03/08/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

20 9TC1 HUỲNH TRÍ TÀI 03/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

21 9TC1 NGUYỄN PHÚC MINH TÂM 04/05/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

22 9TC1 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TÂM 14/02/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

23 9TC1 CHÂU NGUYỄN ĐAN THANH 10/11/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

24 9TC1 NGUYỄN MINH THƯ 05/11/2007 x Bình Dương 8TC1

25 9TC1 PHAN NGỌC THỦY TIÊN 07/10/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

26 9TC1 TẠ HẦU GIA TĨNH 06/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

27 9TC1 VƯƠNG KHAI TÚ 07/11/2007 Bình Dương 8TC1

28 9TC1 NGÔ HỒ TƯỜNG VY 23/10/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 8TC1

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9TC2, GVCN: PHAN THỊ HUYỀN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 9TC2 NGUYỄN THỊ DÂN AN 03/12/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

2 9TC2 LÊ HOÀNG NGỌC HÀ 25/12/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

3 9TC2 LÊ HỒ ĐÔNG HẢI 22/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

4 9TC2 NGUYỄN HỒNG HẠNH 06/08/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

5 9TC2 LÊ HỒNG PHÚC HẢO 02/03/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

6 9TC2 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 01/10/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

7 9TC2 TRẦN GIA HÂN 29/06/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

8 9TC2 NGUYỄN MINH HIẾU 02/11/2007 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

9 9TC2 TRỊNH LÂM HOÀNG 03/08/2007 Di Linh, Lâm Đồng 8TC2

10 9TC2 NGUYỄN NGỌC ANH KHOA 13/06/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

11 9TC2 VŨ GIA KIỆT 06/04/2007 Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

12 9TC2 PHẠM NHẤT KHÁNH LINH 13/04/2007 x Phong Điền, Thừa Thiên Huế 8TC2

13 9TC2 CAO THỊ THÙY LINH 03/12/2007 x Thuận An, Bình Dương 8TC2

14 9TC2 NGUYỄN BẢO NGÂN 11/07/2007 x Tuy Hòa, Phú Yên 8TC2

15 9TC2 NGÔ MINH NGỌC 24/08/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

16 9TC2 HỒ NGUYỄN THANH NGỌC 25/01/2007 x Thuận An, Bình Dương 8TC2

17 9TC2 BÙI HUỲNH NHI 01/07/2007 x Thuận An, Bình Dương 8TC2

18 9TC2 PHẠM THÀNH PHÁT 26/02/2007 Đà Lạt, Lâm Đồng 8TC2

19 9TC2 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC 09/03/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

20 9TC2 LIÊU MINH THƯ 29/03/2007 x Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

21 9TC2 NGUYỄN MINH TOÀN 20/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

22 9TC2 HOÀNG BẢO TRÂN 14/07/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

23 9TC2 PHẠM NGUYÊN BẢO TRÂN 03/09/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

24 9TC2 HUỲNH LÊ CÁT TƯỜNG 07/12/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

25 9TC2 NGUYỄN HỒ CẨM UYÊN 04/11/2007 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

26 9TC2 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG VY 05/01/2007 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 8TC2

27 9TC2 THÂN THỊ PHƯƠNG VY 04/01/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8TC2

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy


